
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 2 Ngách 4 Ngõ 183 Đặng Tiến Đông, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

30/08/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ THƯƠNG MẠI NAM VIỆT

0107980898

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất các sản phẩm tấm dệt khổ hẹp, bao gồm 
các tấm dệt sợi ngang không có sợi dọc được ghép với nhau 
thông qua chất kết dính, - Sản xuất nhãn hiệu, băng rôn… - 
Sản xuất đồ tỉa trang trí: vải viền, quả tua, - Sản xuất nỉ, - Sản 
xuất màn tuyn và các màn bằng vải khác, sản xuất viền đăng 
ten cuộn, đăng ten mảnh, dải hoặc mẫu ten rời để trang trí, - 
Sản xuất tấm dệt được tẩm, được phủ hoặc tráng nhựa, - Sản 
xuất sợi kim loại hoá hoặc dây thừng và dây cao su có lớp 
nguyên liệu dệt phủ ngoài, sợi dệt được tráng, phủ hoặc bọc 
bằng cao su hoặc nhựa, - Sản xuất vải bố làm lốp xe bằng sợi 
nhân tạo có độ bền cao, - Sản xuất các loại vải được tráng hoặc 
xử lý khác nhau như: quần áo đi săn, vải buồm, lều bạt, vải 
dùng cho hoạ sĩ, vải thô và các loại vải hồ cứng... - Sản xuất 
các sản phẩm dệt khác: bấc đèn, mạng đèn măng sông, - Sản 
xuất bấc đèn măng sông, ống phun nước, băng chuyền, băng 
tải (bất kể chúng được tăng cường bằng kim loại hoặc vật chất 
khác hay không), quần áo biến dạng, - Sản xuất vải lót máy 
móc, - Sản xuất vải quần áo dễ co giãn, - Sản xuất vải dùng vẽ 
tranh sơn dầu và vải vẽ kỹ thuật, - Sản xuất dây giày, - Sản 
xuất bông đánh phấn và găng tay.

1329

2. Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế 1920

3. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

4. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ 
THƯƠNG MẠI NAM VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NAM VIET TRADING SUPPLIES 
EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: NAM VIET TRADING .,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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5. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất giêlatin và dẫn xuất giêlatin, keo hồ và các 
chất đã được pha chế, bao gồm keo cao su; - Sản xuất chiết 
xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên ; - Sản xuất chất 
giống nhựa ; - Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng 
cất ; - Sản xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản 
xuất nước hoa hoặc thực phẩm ; - Sản xuất phim, giấy ảnh, các 
vật liệu nhạy với ánh sáng khác ; - Sản xuất hoá chất dùng để 
làm ảnh ; - Sản xuất các sản phẩm hoá chất khác như: + Pep 
ton, dẫn xuất của pep ton, các chất proteinkhác và dẫn xuất của 
chúng, + Dầu mỡ, + Dầu hoặc mỡ được pha chế bằng quá trình 
hoá học, + Nguyên liệu sử dụng trong hoàn thiện sản phẩm dệt 
và da, + Bột và bột nhão sử dụng trong hàn, + Sản xuất chất để 
tẩy kim loại, + Sản xuất chất phụ gia cho xi măng, + Sản xuất 
các bon hoạt tính, chất phụ gia cho dầu nhờn, chất xúc tác cho 
cao su tổng hợp, chất xúc tác và sản phẩm hoá chất khác sử 
dụng trong công nghiệp, + Sản xuất chất chống cháy, chống 
đóng băng, + Sản xuất hợp chất dùng để thử phản ứng trong 
phòng thí nghiệm và để chẩn đoán khác ; - Sản xuất mực vẽ và 
in ; - Sản xuất diêm ;

2029

6. Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su 2211

7. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
Chi tiết: - Đĩa cao su, tấm, mảnh, thanh cao su, - Ống, vòi cao 
su, - Sản xuất băng tải, băng truyền bằng cao su, - Cáp và sợi 
cao su, - Sợi cao su hoá, - Sản xuất ống cao su cứng; - Sản xuất 
nguyên liệu sửa chữa cao su;

2212

8. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

9. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

10. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

11. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 2395

12. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

13. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

14. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

15. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

16. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

17. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: - Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ 
sinh và nhà ăn - Sản xuất các thiết bị văn phòng bằng kim loại, 
trừ đồ đạc ; - Sản xuất cửa an toàn, két, cửa bọc sắt

2599

18. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2817

19. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
(Trừ răng giả và kính thuốc)

3250
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20. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

21. Sửa chữa thiết bị điện 3314

22. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320(Chính)

23. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

24. Thu gom rác thải không độc hại 3811

25. Thu gom rác thải độc hại 3812

26. Tái chế phế liệu 3830

27. Xây dựng nhà các loại 4100

28. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

29. Xây dựng công trình công ích 4220

30. Phá dỡ 4311

31. Chuẩn bị mặt bằng 4312

32. Lắp đặt hệ thống điện 4321

33. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

34. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

35. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

36. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512

37. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

38. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý;

4610

39. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

40. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

41. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dụng cụ y tế

4649

42. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

43. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

44. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: - Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác - Bán buôn 
dầu thô - Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan - Bán 
buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan

4661

45. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

46. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh: hạt, bột, bột 
nhão. - Bán buôn cao su

4663
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

47. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh: hạt, bột, bột 
nhão. - Bán buôn cao su - Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt - Bán buôn 
phụ liệu may mặc và giày dép - Bán buôn phế liệu, phế thải 
kim loại, phi kim loại

4669

48. Bán buôn tổng hợp 4690

49. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

50. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

51. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dầu hỏa, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

52. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

53. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết :  Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

54. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: hoạt động trang trí nội thất

7410

55. Cho thuê xe có động cơ 7710

56. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

57. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

58. Khai thác và thu gom than cứng 0510

59. Khai thác và thu gom than non 0520

60. Khai thác dầu thô 0610

61. Khai thác khí đốt tự nhiên 0620

62. Khai thác quặng sắt 0710

63. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

64. Khai thác quặng kim loại quí hiếm 0730

65. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

66. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

67. Khai thác và thu gom than bùn 0892

68. Khai thác muối 0893

69. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Nguyên liệu làm đá mài, đá quý, các khoáng chất, 
grafít tự nhiên, và các chất phụ gia khác... - Đá quý, bột thạch 
anh, mica

0899

70. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐỖ THỊ XUÂN Đội 10, Thôn 
Phúc Thượng, Xã 
Xuân Hòa, Huyện 
Thọ Xuân, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.000 1.500.000.000 30,000

Tổng số 150.000 1.500.000.000 30,000

173605559

2 ĐỖ MINH 
KHANH

212-E7 Bách 
Khoa, Phường 
Bách Khoa, Quận 
Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

175.000 1.750.000.000 35,000

Tổng số 175.000 1.750.000.000 35,000

0330760006
02

3 NGUYỄN 
MINH ANH

Số 8 Hàng Mắm, 
Phường Lý Thái 
Tổ, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.000 1.500.000.000 30,000

Tổng số 150.000 1.500.000.000 30,000

012446445

4 VŨ HOÀI 
NAM

Nhà OCT1, KĐT 
mới CN-XĐ,  
Phường Xuân 
Đỉnh, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

25.000 250.000.000 5,000

Tổng số 25.000 250.000.000 5,000

0010860197
09

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

5/6Thời gian đăng từ ngày 30/08/2017 đến ngày 29/09/2017



11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       033076000602
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 212-E7 Bách Khoa, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 212-E7 Bách Khoa, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐỖ MINH KHANH                  Nam

28/02/1976 Kinh Việt Nam

28/08/2015 Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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